
THỐNG KÊ CÁC NHIỆM VỤ KHCN 2015-2019

Thời gian thực hiện (từ 

năm … đến năm …)

Bắt đầu Kết thúc

I
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHCN CẤP QUỐC GIA, 

QUỸ NAFOSTED

1

NĐT.02.GER/15. Hợp tác nghiên cứu thành phần vật

chất, đề xuất quy trình công nghệ chế biến, định

hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường

mỏ đất hiếm Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam

Đề tài 

KHCN theo 

Nghị định 

thư

Số 2738/QĐ-

BKHCN ngày 

08/10/2015

Phan Quang Văn 2015 2019
Đã nghiệm thu cấp Quốc

gia
2019

II ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ 

1 B2013-02-15. Nghiên cứu đánh giá ảnh hướng của 

phóng xạ đến môi trường tại một số mỏ khoáng sản và 

đề xuất giải pháp phòng ngừa

Đề tài

KHCN cấp

Bộ

Số 611/QĐ-

BGDĐT

19/02/2013

Nguyễn Phương 2013 2015 Đã nghiệm thu cấp bộ 2016

2 B2014-02-21. Nghiên cứu đánh giá thiệt hại từ rủi ro 

môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản khu 

vực miền Trung

Đề tài

KHCN cấp

Bộ

Số 917/QĐ-

BGDĐT

14/3/2014

Nguyễn Quốc 

Phi
2014 2016 Đã nghiệm thu cấp bộ 2018

3 B2014-02-01MT.Biên soạn tài liệu và tổ chức tập 

huấn về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản cho giảng viên các trường ĐH, CĐ, 

TCCN có đào tạo về lĩnh vực khai thác mỏ

Đề tài

KHCN cấp

Bộ

Số 917QĐ-

BGDĐT

14/3/2014

Nguyễn Phương 2014 2016 Đã nghiệm thu cấp bộ 2016

4 B2017-MDA-12MT. Biên soạn tài liệu “Cơ sở khoa 

học và thực tiễn cải tạo phục hồi môi trường các mỏ 

sa khoáng ven biển ” cho sinh viên ngành môi trường

Đề tài

KHCN cấp

Bộ

Số 2160/QĐ-

BGDĐT

26/6/2017

Đỗ Văn Bình 2017 2018 Đã nghiệm thu cấp bộ 2018

III ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

1

T15-21. Nghiên cứu áp dụng chỉ số thành tích môi

trường (EPI) để đánh giá khả năng phát triển bền

vững tại một số tỉnh khu vực Tây Bắc Việt Nam

Cấp cơ sở

Số 469/QĐ-

MĐC ngày 

17/4/2015

Vũ Thị Lan Anh 2015 2015 Đã nghiệm thu 
 2015

2

T15-22. Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 biến

tính nitơ bằng ure phủ trên vật liệu chất mang đá ong,

ứng dụng để xử lý nước bị ô nhiễm các hợp chất hữu

cơ

Cấp cơ sở

Số 469/QĐ-

MĐC ngày 

17/4/2015

Nguyễn Hoàng 

Nam
2015 2015 Đã nghiệm thu 
 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Tên nhiệm vụ; mã số Loại hình
Quyết định giao 

nhiệm vụ
Tình trạng nhiệm vụCá nhân chủ trìSTT Năm nghiệm thu



Thời gian thực hiện (từ 

năm … đến năm …)

Bắt đầu Kết thúc

Tên nhiệm vụ; mã số Loại hình
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3

T15-23. Nghiên cứu mối quan hệ thủy địa hóa giữa

nước biển và nước dưới đất tầng chứa nước

Pleistocen khu vực ven biển tỉnh Thái Bình

Cấp cơ sở

Số 469/QĐ-

MĐC ngày 

17/4/2015

Trần Thị Thanh 

Thủy
2015 2015 Đã nghiệm thu 
 2015

4

T15-24. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng

sông Nhuệ đoạn từ Cầu Tó tới Cống Thần và hiệu quả

của một số loài thủy sinh trong quá trình hấp thụ kim

loại nặng làm sạch nước sông.

Cấp cơ sở

Số 469/QĐ-

MĐC ngày 

17/4/2015

Vũ Thị Phương 

Thảo
2015 2015 Đã nghiệm thu 
 2015

5

T16-19. Nghiên cứu thành phần, tính chất nguyên tố

kim loại đất hiếm trong chất thải thiết bị điện, điện tử

và đề xuất phương pháp thu hồi kim loại đất hiếm

Cấp cơ sở

Số 196/QĐ-

MĐC ngày 

29/02/2016

Phạm Khánh 

Huy
2016 2016 Đã nghiệm thu 
 2016

6

T16-20. Nghiên cứu ứng dụng mô hình CTRAN/W

mô phỏng quá trình phát tán một số chất gây ô nhiễm

môi trường tại các bãi thải do hoạt động khai thác

khoáng sản kim loại ở Quỳ Hợp, Nghệ An

Cấp cơ sở

Số 196/QĐ-

MĐC ngày 

29/02/2016

Nguyễn Thị Hòa 2016 2016 Đã nghiệm thu 
 2016

7

T17-12. Ứng dụng kết hợp mô hình AHP và DPSIR

đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác và chế

biến khoáng sản đến môi trường khu vực huyện Lục

Yên, tỉnh Yên Bái

Cấp cơ sở

Số 207/QĐ-

MĐC ngày 

28/02/2017

Nguyễn Thị Cúc 2017 2017 Đã nghiệm thu 
 2017

8

T18-27. Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý Fe, Mn

trong nước thải mỏ than của một số loài thực vật thủy

sinh

Cấp cơ sở

Số 1739/QĐ-

MĐC 

ngày12/12/2018

ThS Đỗ Thị Hải 2018 2019 Đã nghiệm thu 
 2019

9

T18-28. Ứng dụng phân tích thống kê đa biến và GIS

đánh giá biến động chất lượng nước mặt tại khu vực

khai thác và chế biến khoáng sản thuộc tỉnh Lào Cai

Cấp cơ sở

Số 1739/QĐ-

MĐC 

ngày12/12/2018

ThS Nguyễn Thị 

Cúc
2018 2019 Đã nghiệm thu 
 2019

10

T18-29. Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang

nano TiO2 biến tính Nd phủ trên tro trấu, để xử lý các

hợp chất nitơ trong nước thải đầu ra của hệ thống sinh

học xử lý nước thải nhà hàng khách sạn

Cấp cơ sở

Số 1739/QĐ-

MĐC 

ngày12/12/2018

TS Nguyễn 

Hoàng Nam
2018 2019 Đã nghiệm thu 
 2019


